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Chổi phết tế bào cổ tử 

cung 

Chổi phết tế bào cổ tử 

cung 

Họ trang 

thiết bị y tế 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

          

STT 

TÊN 

TRANG 

THIẾT BỊ 

Y TẾ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

CHỦNG 

LOẠI SẢN 

PHẨM 

MÃ SẢN 

PHẨM 

QUY 

CÁCH 

ĐÓNG 

GÓI 

(NẾU 

CÓ) 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH 

ĐỊA CHỈ 

CƠ SỞ 

BẢO 

HÀNH 

1 

Chổi phết 

tế bào cổ tử 

cung 

Cái 

Rovers® 

Cervex - 

Brush, 

Cervical Cell 

Sampler 

380100331 

Đóng gói 

tiệt trùng 

từng cái, 

100 cái/ 

hộp 

Rovers Medical 

Devices B.V. 

/ Lekstraat 10, 

5347 Kv, Oss, 

the Netherlands 

Rovers Medical 

Devices B.V. 

/ Lekstraat 10, 

5347 Kv, Oss, 

the Netherlands 

Công ty TNHH Toàn Ánh 

162 Cô 

Giang, 

phường Cô 

Giang, quận 

1, TP. Hồ 

Chí Minh 

2 Cái 

Rovers® 

Viba - Brush, 

Vaginal 

Sampler 

380200331 

Đóng gói 

tiệt trùng 

từng cái, 

100 cái/ 

hộp 

Rovers Medical 

Devices B.V. 

/ Lekstraat 10, 

5347 Kv, Oss, 

the Netherlands 

Rovers Medical 

Devices B.V. 

/ Lekstraat 10, 

5347 Kv, Oss, 

the Netherlands 

Công ty TNHH Toàn Ánh 

162 Cô 

Giang, 

phường Cô 

Giang, quận 

1, TP. Hồ 

Chí Minh 

3 Cái 
Rover® 

Evalyn® 

Brush 

380500131 

Đóng gói 

tiệt trùng 

từng cái 

Rovers Medical 

Devices B.V. 

/ Lekstraat 10, 

5347 Kv, Oss, 

the Netherlands 

Rovers Medical 

Devices B.V. 

/ Lekstraat 10, 

5347 Kv, Oss, 

the Netherlands 

Công ty TNHH Toàn Ánh 

162 Cô 

Giang, 

phường Cô 

Giang, quận 

1, TP. Hồ 

Chí Minh 
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